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I.   TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT – CHẾ BIẾN – THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ VIỆT NAM
1. Về sản xuất nông nghiệp
1.1. Những thành tựu:
- Tăng trưởng vượt bậc cả diện tích, năng suất và sản lượng: Năm 2014 diện tích cà phê cả nước khoảng 653 nghìn ha, tăng 2,7% so với năm 2013 và hơn 30 lần so năm 1961. Giai đoạn từ năm 1961 đến 1986 năng suất cà phê Việt Nam thấp hơn và sau đó ngang bằng với năng suất cà phê thế giới; giai đoạn từ 1986 - 2012 năng suất cà phê Việt Nam tăng nhanh, đến năm 2011 gấp 2,9 lần năng suất cà phê thế giới (FAO, 2011), là yếu tố quan trọng tăng khả năng cạnh tranh của ngành cà phê Việt Nam so các nước trồng cà phê vối (Robusta) trên thế giới. Sản lượng vụ 2013/14 đạt gần 30.000 ngàn bao (mỗi bao 60 kg), tương đương 1,7 triệu tấn, tăng nhẹ so với mùa vụ trước, chủ yếu là cà phê robusta. 
Phát triển diện tích và sản lượng cà phê Việt Nam
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            Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ NN&PTNT,USDA 
- Diện tích cà phê sản xuất có chứng chỉ tăng nhanh. Năm 2011, khối lượng cà phê có chứng chỉ hiện mới chỉ đạt khoảng 10% tổng sản lượng cà phê, đến năm 2014 có tới 50% diện tích cà phê đã được cấp các chứng nhận tiêu chuẩn, trong đó chứng nhận UTZ đạt 197 ngàn ha, chứng nhận 4C là 60 ngàn ha, Rainforest là 40 ngàn ha, tương đương với sản lượng trên 600 ngàn tấn.
- Ngành cà phê có vị trí quan trọng trong xuất khẩu nông sản, 10 năm gần đây, sản lượng cà phê xuất khẩu hàng năm từ 1,2 - 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu từ 1,7 tỷ - 3,6 tỷ USD, chiếm 15 - 20% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản hàng năm.
- Hình thành được vùng chuyên canh sản xuất cà phê hàng hoá, tạo việc làm và thu nhập chính cho trên 560 nghìn hộ nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở Tây Nguyên, Đông Nam bộ và một số vùng trồng cà phê khác. Riêng các tỉnh Tây Nguyên, giá trị tổng sản lượng của sản xuất, chế biến cà phê mang lại đã chiếm 30% GDP của khu vực này.
1.2. Những tồn tại, hạn chế:	
- Diện tích cà phê già cỗi tăng nhanh:trên 20 năm tuổi, hiện có 86 nghìn ha chiếm 13,8% tổng diện tích,  năng suất bình quân thấp, nhiều diện tích dưới 1,5 tấn/ha. Ngoài ra có trên 40 nghìn ha cà phê dưới 20 năm tuổi nhưng có biểu hiện già cỗi sinh trưởng kém. Tổng diện tích cà phê già cỗi cần trồng thay thế và chuyển đổi trong 5-10 năm tới khoảng 140 - 160 nghìn ha, đang là thách thức lớn trong sản xuất cà phê.
- Thâm canh chưa bền vững: Diện tích cà phê của nông hộ chiếm 84,8% - 89,7% diện tích toàn ngành, số hộ có diện tích từ 2,0 đến 5,0 ha chỉ chiếm 9,7%, diện tích nhỏ dưới 1,0 ha/hộ chiếm 63,0%. Cơ cấu giống cà phê chưa hợp lý, cà phê giống mới chọn lọc có năng suất, chất lượng cao, chín đều đạt khoảng 20% diện tích, còn chủ yếu là giống thực sinh chưa chọn lọc, độ đồng đều thấp. Lạm dụng phân bón, tưới nước tiết kiệm còn chậm được áp dụng, chưa coi trọng cây che bóng và cây chắn gió cho cà phê và đặc biệt là tình trạng thu hái quả xanh non gây ảnh hưởng tiêu cực đến cà phê Việt Nam cả về số lượng và chất lượng.
- Công tác xây dựng chỉ dẩn địa lý cho các vùng trồng cà phê chưa được chú trọng
2. Về sơ chế, chế biến 
2.1. Những kết quả về sơ chế, chế biến:
[bookmark: bookmark3]- Hình thành ngành công nghiệp chế biến cà phê nhân xuất khẩu và từng bước đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chế biến sâu: chế biến cà phê nhân, tổng công suất thiết kế (CSTK): 1,5triệu tấn/năm; chế biến cà phê bột (cà phê rang xay), tổng CSTK: 51,7nghìn tấn/năm; chế biến cà phê hòa tan, tổng CSTK: 36,5 ngàn tấn/năm; Chế biến cà phê hòa tan phối trộn (cà phê “3 trong 1”, “2 trong 1”...): hiện có 11 nhà máy quy mô lớn với tổng công suất 139,85 ngàn tấn/năm, công suất thực tế đạt 81,6%; kho bảo quản sản phẩm cà phê, tổng CSTK: 2,36 triệu tấn/năm, đảm bảo phục vụ chế biến, bảo quản và xuất khẩu cà phê. 
- Tỷ trọng chế biến sâu (cà phê rang xay và hòa tan) giá trị gia tăng cao, có chiều hướng tăng. Sản phẩm cà phê chế biến sâu của Vinacafe, Trung Nguyên, An Thái, Mê Trang, Phương Vy đã tiếp thị và được một số nhà phân phối đón nhận, từng bước phát huy lợi thế và tiềm năng ngành cà phê nước ta. 
- Cơ khí trong nước chuyên ngành thiết bị chế biến cà phê đã làm chủ công nghệ chế tạo, đáp ứng gần 100% các máy sơ chế, chế biến cà phê nhân và rang xay. Điển hình là các Công ty cổ phần chế tạo cơ khí Vina Nha Trang, Công ty TNHH Viết Hiền (Đắc Lắc). Các thiết bị chế biến cà phê của Việt nam đạt trình độ cao, được xuất khẩu sang một số nước.
2.2. Những tồn tại, hạn chế:
- Điều kiện sơ chế, bảo quản, tạm trữ cà phê của nông hộ còn bất cập. Tại 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng cho thấy: sân phơi xi măng đạt 61,5%; phơi bằng bạt chiếm 13,5% và sân đất chiếm 25% tổng diện tích sân phơi của các nông hộ.
[bookmark: bookmark12]- Nhà máy chế biến thiếu gắn kết với vùng nguyên liệu, thiếu liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không kiểm soát được nguyên liệu “đầu vào”, hình thành nhiều tổ chức trung gian làm giảm hiệu quả của chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.
- Tỷ trọng sản phẩm cà phê chế biến sâu còn quá thấp, hạn chế khả năng cạnh tranh của cà phê Việt nam trên trường quốc tế, hiện tỷ lệ cà phê hòa tan, cà phê rang xay của Việt Nam (quy nhân) mới đạt khoảng 10%. Điều này sẽ làm giảm đáng kể giá trị gia tăng của ngành cà phê và mất cơ hội cạnh tranh, nhất là khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do FTAs, TPP. 
	- Việc xây dựng và quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cà phê chưa tốt, còn nhiều mối nguy về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với sản phẩm cà phê rang xay. Việc xây dựng thương hiệu chưa được chú trọng.
- Hệ thống kho bảo quản khai thác chưa hiệu quả. Đến năm 2011, toàn ngành có 319 kho, tổng CSTK 2,36 triệu tấn, công suất thực tế 1,33 triệu tấn đạt 56,3% so tổng CSTK. Trong khi nhiều vùng sản xuất cà phê tập trung của các nông hộ thiếu hệ thống kho bảo quản đảm bảo kỹ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.
3. Về Thương mại
3.1. Những kết quả:
- Xuất khẩu cà phê nhân Việt Nam có bước tăng trưởng cả về sản lượng và kim ngạch
+ Giai đoạn 1991 - 1995: sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 141,6 ngàn tấn; kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 207,8 triệu USD/năm; giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.224,5 USD/tấn;
+ Giai đoạn 1996 - 2000: sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 404,4 ngàn tấn tăng gấp 2,9 lần; kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 506,4 triệu USD/năm gấp 2,4 lần; giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.346,0 USD/tấn tăng 9,9% so với giai đoạn trước;
+ Giai đoạn 2001 - 2005: sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 814 ngàn tấn tăng gấp 2 lần, nhưng kim ngạch xuất khẩu bình quân chỉ đạt 485,6 triệu USD/năm giảm 4,3%, do giá xuất khẩu bình quân thấp 541,6 USD/tấn bằng 40,3% so với giai đoạn trước;
+ Giai đoạn 2006 - 2010: sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 1.114,2 ngàn tấn tăng 36,9%, kim ngạch xuất khẩu bình quân 1,73 tỷ USD/năm gấp 3,6 lần, giá xuất khẩu đạt 1551,4 USD/tấn tăng 2,9 lần so với giai đoạn trước;
+ Từ năm 2011 - 2012: sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 1.494 ngàn tấn/năm tăng 34,1%, kim ngạch xuất khẩu bình quân 3,21 tỷ USD/năm tăng 1,9 lần, giá xuất khẩu bình quân 2.155,5 USD/tấn tăng 38,9% so với giai đoạn trước. 
+ Tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, bao gồm hạt cà phê nhân, cà phê rang và xay, và cà phê hoà tan trong niên vụ 2015/16 ước đạt 29,5 triệu bao. Từ tháng 1/2016 đến 3/2016, giá xuất khẩu hàng tháng của hạt cà phê Robusta nhân (giao FOB tại Hồ Chí Minh) đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 niên vụ qua; từ tháng 3/2016 đến 9/2016 đã tăng trở lại do điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng tiêu cực với sản lượng cà phê ở cả Việt Nam và Bra-xin.
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+ Tổng sản lượng cà phê xuất khẩu tại niên vụ 2016/17 được dự báo ở mức khoảng 25,1 triệu bao, tương đương với khoảng 1,5 triệu tấn. Do ảnh hưởng nặng nề của thời tiết sản lượng cà phê toàn cầu giảm và dự trữ cà phê toàn cầu thấp, nên giá cả giao dịch vụ 2016/2017 được cải thiện đáng kể. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 449 nghìn tấn và 1 tỷ USD, giá cà phê xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2017 đạt 2.262 USD/tấn, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cà phê trong nước biến động tăng theo xu hướng tăng của thị trường cà phê thế giới. So với cuối tháng 2/2017, giá cà phê vối nhân xô tháng 3/2017 các tỉnh Tây Nguyên tăng 2.000 – 2.200 đ/kg lên mức 46.000 – 46.900 đ/kg.
- Đã hình thành một thị trường xuất khẩu rộng lớn, khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê nhân trên thị trường thế giới. Cà phê Việt Nam được xuất khẩu sang trên 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 14% thị phần và 10,4% giá trị cà phê nhân xuất khẩu toàn cầu, đứng thứ 02 sau Brazil. 
- Xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ, mở ra triển vọng khi Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế thông qua các Hiệp định thương mại tự do. Theo USDA, thị trường cà phê hòa tan toàn cầu tăng từ mức 3,65 tỉ USD (năm 2007) lên 5,5 tỉ USD trong năm 2014, chiếm 14% tiêu dùng cà phê toàn cầu. Việt Nam hiện đứng thứ 5 về xuất khẩu cà phê hòa tan, sau Brazin, Indonesia, Malaysia và Ấn Độ, chiếm 9,1% thị phần. Với công suất thiết kế 2,67 triệu bao, vụ 2015/2016 Việt Nam xuất khẩu cà phê hoà tan đạt mức 2 triệu bao so với nhiều năm trước mới đạt khoảng 50% công suất thiết kế. Xuất khẩu cà phê rang vẫn duy trì ở mức 550.000 bao. 
3.2. Những hạn chế, yếu kém trong thương mại cà phê:
- Chưa có được một chiến lược toàn diện xuyên suốt từ cấp vĩ mô đến doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê: Quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa tốt; chuỗi giá trị cà phê chậm được hình thành; các biện pháp đối phó rủi ro của thị trường mang tính tình thế, hiệu quả thấp; quản lý ngành hàng từ cấp vĩ mô đến cơ sở chưa thật sự hiệu quả, chậm hình thành các định chế để quản lý; các mô hình hợp tác công tư PPP chậm được nhân rộng; chưa thành lập được Quỹ phát triển ngành hàng Cà phê Việt Nam; chưa xây dựng ngành hàng cà phê và sản phẩm cà phê thành Thương hiệu mang tính Quốc gia. 
- Mức tiêu thụ nội địa các sản phẩm cà phê chế biến còn thấp. Với các nước xuất khẩu cà phê hàng đầu Thế giới, tổ chức tốt thị trường nội địa là cơ sở để hạn chế thấp nhất các rủi ro do bị lệ thuộc vào các nước nhập khẩu. Số liệu thống kê của ICO vụ 2015/16 cho thấy: Brazil tiêu thụ nội địa 20,5 triệu bao/ sản lượng 43,235 triệu bao, chiếm tỷ lệ tiêu thụ nội địa lên đến 47,42%; Indonesia tiêu thụ nội địa 4,5 triệu bao/sản lượng 12,317 triệu bao, chiếm 36,53%; Ethiopia con số này là 57,81%. 
- Chuỗi cửa hàng cà phê có bước phát triển nhanh trong một số năm gần đây, song phần lớn lợi thế thuộc về các hãng nước ngoài có thương hiệu và tiềm lực tài chính mạnh.
- Trình độ quản trị doanh nghiệp, thương mại quốc tế còn nhiều yếu kém, bất cập. Hiện trong nước có 150 doanh nghiệp xuất khẩu cùng hơn 3000 đại lý tham gia thu mua cà phê, trong đó có 13 doanh nghiệp FDI, nhưng chỉ 1/3 số doanh nghiệp có nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu; 90% các doanh nghiệp trong nước và 100% các doanh nghiệp FDI mua cà phê nhân thông qua thương lái và đại lý thu mua để xuất khẩu, dẫn đến chất lượng cà phê xuất khẩu chưa cao, đồng thời thiếu sự liên kết trong đàm phán về giá xuất khẩu cà phê, dẫn đến bị ép giá hoặc phá giá xuất khẩu. Năng lực quản trị của các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh và xuất khẩu cà phê còn chưa chuyên nghiệp. Hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam bán hàng thông qua 26 đầu mối và doanh nghiệp nước ngoài mà chưa tiếp cận trực tiếp với các nhà rang xay cà phê thế giới. Trình độ ngoại ngữ, kỹ thuật thương mại quốc tế của đội ngũ làm công tác tiêu thụ, xuất khẩu cà phê ở các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều yếu kém, bất cập. Ngoài ra, phải kể đến các yếu tố kìm hãm khác như: hạ tầng thương mại trong nước yếu kém, chậm hình thành các sàn giao dịch, đấu giá; hệ thống thông tin và phân tích giá cả thị trường chưa chuyên nghiệp, bị động và bị chi phối bởi những yếu tố ngoại quan.  
4. Phân tích chuỗi giá trị cà phê Việt Nam
Qua khảo sát, phân tích số liệu của Chuỗi giá trị cà phê hiện tại ở Việt Nam cho thấy:
- Trong chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp đến chế biến nhân xuất khẩu, GTGT sản phẩm chủ yếu tập trung ở khâu sản xuất nông nghiệp chiếm 94,75%, khâu chế biến nhân chỉ chiếm 3,94% và khâu thu gom (đại lý) chiếm 1,31%. 
- Mặc dầu GTGT của khâu sản xuất cao, song lợi nhuận người nông dân thu được đối với 1 ha (với năng suất 3 tấn cà phê thóc) chỉ khoảng 39.520.000 đồng. Với quy mô hộ trồng cà phê chỉ ở mức 0,5 – 1 ha thì mức thu từ cà phê đối với hộ vẫn thấp. Để tăng thu nhập, người trồng cà phê cần liên kết sản sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, tưới nước tiết kiệm và bón phân hợp lý nhằm cải thiện năng suất, hạ giá thành.
- Khâu thu gom (đại lý) tuy GTGT thấp và lợi nhuận thu được trên đầu tấn chỉ khoảng 150.000 đồng, song do khối lượng lớn nên tổng giá trị lợi nhuận đối với hộ thu gom vẫn rất cao. Điều đáng lưu ý là ở khâu này thường không tuân thủ các yêu cầu về chất lượng (mua xô) và phát sinh không ít tiêu cực trong quá trình giao dịch mua bán (trốn thuế VAT, xù nợ…). Cần củng cố và chấn chỉnh khâu này tại các địa phương, mặt khác nếu làm tốt liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân (thông qua các tổ chức kinh tế tập thể) thì sẽ giảm được chi phí trung gian cũng như những tiêu cực phát sinh từ khâu này.
- Năm 2015 Việt Nam dù vẫn duy trì vị trí xuất khẩu thứ 2 về sản lượng, song về giá trị đã xuống vị trí thứ 3 sau Brazil và Colombia.  Đáng chú ý là Đức và Thụy Sĩ nhờ vào chế biến sâu từ cà phê nhân nhập khẩu và tái xuất đã đạt vị trí lần lượt thứ tư và thứ năm về giá trị xuất khẩu cà phê. Theo báo cáo của ICO, năm 2012 kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân đạt 12,6 tỷ USD trên tổng giá trị thương mại của ngành cà phê là 485 tỷ USD. Để nâng cao GTGT nhất thiết phải cải thiện đáng kể khâu chế biến thông qua việc chế biến sâu sản phẩm (cà phê rang xay, cà phê hòa tan và một số dạng cà phê chế biến sâu khác như: cà phê viên nén, cà phê pha túi lọc, cà phê khử cafein…). 
Giá trị gia tăng trong sản xuất - chế biến cà phê
	
	


Tuy nhiên để chuyển đổi cà phê từ “đóng bao” sang “đóng túi” là một quá trình đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo những điều kiện nhất định. Đó là:
- Phải xây dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là chiến lược phát triển thị trường.  
- Năng lực quản trị của doanh nghiệp phải được cải thiện đáng kể so với hiện nay với đội ngũ quản lý, kỹ thuật, marketing…được đào tạo bài bản.
- Về phương diện tài chính: Doanh nghiệp phải có đủ vốn (vốn tự có và vốn vay) để đầu tư chiều sâu. Trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam là DNVVN vốn ít, nếu vay vốn với lãi suất cao để đầu tư dài hạn là rất khó khả thi.
- Chủ động liên kết với nông dân để tạo ra vùng nguyên liệu ổn định về sản lượng, chất lượng phục vụ chế biến.
II.   CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG TRONG DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
	1. Các tác động chính ảnh hưởng đến giá cà phê thế giới 
	- Nguồn cung cà phê: 
	Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới không còn nhiều quỹ đất để mở rộng diện tích trồng cà phê và chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu. Một số ít dự báo cho thấy sản lượng cà phê thế giới trong những năm tới tăng trưởng trung bình 2 – 2,3%/năm, đến 2020 đạt khoảng 165 – 170 triệu bao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và chu kỳ “năm được mùa, năm mất mùa” nên sản lượng cà phê thế giới thường không ổn định và “lệch pha” với tăng trưởng tiêu dùng cà phê, kéo theo những thay đổi về xuất nhập khẩu, dự trữ và giá cà phê.
- Tiêu dùng cà phê thế giới:
	Mô hình định lượng (ICO-2015) cho thấy, giá cà phê thế giới có quan hệ cùng chiều và khá chặt chẽ với biến động tiêu dùng của cà phê thế giới. 
Thống kê của ICO trong vòng 5 năm trở lại đây cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới hiện nay khá mạnh ở nhiều nước, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Algeria, Australia, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và một số nước khác, trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê tại các nước xuất khẩu vẫn duy trì ổn định. Dự báo nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng 25% trong  5 năm tới, đạt mức 175,8 triệu bao vào năm 2020. Động lực chính của tăng trưởng tiêu dùng cà phê thé giới vẫn thuộc về các nước xuất khẩu cà phê và các thị trường mới nổi chiếm hơn 50% tổng tiêu dùng cà phê toàn cầu, chủ yếu do những thay đổi về nhân khẩu học, thu nhập bình quân đầu người tại các nước này.
Tiêu thụ cà phê toàn cầu
Đơn vị: triệu bao (60kg)
	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	Tăng trưởng %
2011/14

	   Toàn cầu
	139,4
	143,2
	147,9
	150,2
	2,5%

	   Trong đó:
	
	
	
	
	

	Các nước sản xuất 
	42,8
	44,3
	45,6
	46,3
	2,6%

	Thị trường truyền thống
	77,6
	78,4
	80,9
	81,9
	1,8%

	Thị trường mới nổi
	19,0
	20,5
	21,7
	22,0
	4,9%


Nguồn: Thống kê của ICO 
Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tồn trữ cà phê cuối niên vụ 2015/2016 sẽ giảm xuống mức thấp chưa từng có kể từ vụ 2011/12 (khoảng 31,5 triệu bao), bởi sự sụt giảm mạnh ở Brazil, nước sản xuất hàng đầu thế giới, xuống chỉ 4,3 triệu bao.
- Tác động về chính sách của các Chính phủ đối với mở rộng sản xuất cà phê, tỷ giá đồng tiền đến giá cà phê thế giới: Các nghiên cứu cho thấy giá cà phê thế giới chịu tác động mạnh nhất của biến động tỷ giá so với đồng USD. Đồng USD mạnh lên; đồng Real-Brazil mất giá mạnh kể từ giữa năm 2011 (đến 2015 đã mất giá đến 50%); đồng Euro đã giảm hơn 14% kể từ tháng 9/2014 và tiếp tục giảm trong năm 2016, sẽ tiếp tục tạo áp lực lên giá cà phê thế giới. 
- Giá dầu thô và giá cà phê thế giới: Giá dầu mỏ quan hệ tương quan tới giá các yếu tố đầu vào của sản xuất cà phê, tác động đến sản lượng và giá cà phê thế giới.
Chuỗi dữ liệu toàn cầu 47 năm cho phép mô tả rõ ràng hơn tác động từ các yếu tố nền tảng thị trường tới giá cà phê thế giới.
Hệ số tương quan giữa giá cà phê và các yếu tố nền tảng của thị trường
	Các yếu tố nền tảng
	1995-2012
	1965-2012
	1990-2012

	Sản lượng và tồn kho Thế giới
	-0,33
	-0,5
	-0,4

	Sản lượng thế giới
	0,2
	0,32
	0,38

	Tiêu dùng thế giới
	0,23
	0,45
	0,49

	Dự trữ tại các nước nhập khẩu
	-0,09
	-0,11
	-0,15

	Dự trữ tại các nước xuất khẩu
	-0,67
	-0,76
	-0,71

	Tổng dự trữ thế giới
	-0,77
	-0,77
	-0,81



2. Triển vọng thị trường của cà phê Việt Nam
- Các nước EU và các nước ký kết Hiệp định thương mại tự do 
	Các nước này thuộc nhóm thị trường truyền thống của cà phê Việt Nam. Nếu như trước đây, việc xuất khẩu cà phê hòa tan vào các thị trường này bị hạn chế bởi hàng rào thuế quan thì hiện nay bằng các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, việc xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến sâu (cà phê hòa tan, cà phê viên nén…) sẽ được thuận lợi hơn.
Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cà phê sang các thị trường truyền thống đã có mức tăng mạnh: Bỉ (gấp 2,3 lần), Hàn Quốc (79,3%), Hoa Kỳ (60%), Tây Ban Nha (33,6%), Đức (28,8%), Anh (27,4%), Nhật Bản (21%) và Italia(20,2%). Trong đó, Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 17% và 15,6%.
- Trung Quốc 
Mặc dầu Trung Quốc có một vùng nông thôn rộng lớn với đa số nông dân còn nghèo, mức tiêu thụ cà phê không cao, song với sự trỗi dậy của các đô thị và tầng lớp trẻ sự gia tăng tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc trong 10 năm qua có thể so sánh với sự phát triển ở Nhật Bản 50 năm trước. Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cho đến giữa những năm 2000, đạt hơn 7 triệu bao và trở thành quốc gia tiêu thụ cà phê lớn thứ tư trên thế giới, với mức tiêu thụ bình quân đầu người 3,5 kg. 
Trong 10 năm qua, mức tăng tiêu thụ cà phê ở Trung Quốc là 15%/năm. Niên vụ 2013/2014, Trung Quốc tiêu thụ khoảng 1,9 triệu bao, trong đó nhập khẩu khoảng 1,4 triệu bao. Hơn 80% lượng nhập khẩu đến từ 5 quốc gia (bao gồm cả tái xuất khẩu từ Mỹ), trong đó lượng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm đến 49%, còn lại là Indonesia 14%, Malayxia 7%, Brazin 6%, USA 5%. Với mức tiêu thụ này, Trung Quốc trở thành quốc gia tiêu thụ cà phê đứng thứ 17 thế giới. Mức tiêu thụ đầu người có xu hướng gia tăng nhanh ở khu vực đô thị với tầng lớp trẻ (ước tính khoảng 2 kg ở Hồng Kông, so với 4,9kg ở Liên minh châu Âu hoặc 4,4kg ở Mỹ). Thị trường cà phê Trung Quốc chủ yếu là cà phê hòa tan 3 in 1, chiếm khoảng 99% doanh số bán lẻ theo khối lượng và 98% theo giá trị. Hiện Trung Quốc đã hình thành văn hóa cà phê và thúc đẩy tăng trưởng của thị trường cà phê rang xay, cà phê viên nén (coffee pod).
- Các nước Bắc Phi: Điển hình là hai thị trường: Angieri (tăng trưởng 50,1%  về giá trị trong quý I/2017),  Ai Cập (tăng 73,36% về lượng và tăng 50,75% về trị giá trong niên vụ 2014/2015). 
Ngoài ra, các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng là những thị trường mới nổi có mức tăng ấn tượng về sản phẩm cà phê chế biến sâu như Singapore, Camphchia.
III.   ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2030
[bookmark: diem_hd11]1. Mục tiêu tổng quát
Trong hơn 10 năm qua ngành cà phê đã đạt được sứ mệnh sản xuất và xuất khẩu cà phê nhân đứng thứ 2 thế giới. Ngành còn phải chuyển sang thời kỳ thứ 2 nâng cao giá trị sản xuất và xuất khẩu của ngành lên gấp đôi đóng góp vào giá trị kinh tế của đất nước. Để đạt mục tiêu này cần nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, tạo sản phẩm đa dạng có giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và 2030.
a) Tổng diện tích trồng cà phê: 600 nghìn ha, năng suất: 2,7 tấn/ha, tổng sản lượng: 1,6 triệu tấn/năm. Giá trị sản lượng trên 1 ha gieo trồng bình quân đạt 120 triệu đồng.
b) Đến năm 2020, tỷ lệ cà phê được chế biến ướt đạt 30% so với 10% hiện nay; cà phê hòa tan, rang xay đạt 25% sản lượng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,8 – 4,2 tỷ USD.
c) Tầm nhìn 2030: Đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chế biến sâu cà phê, đạt tỷ trọng 30 – 40% sản lượng với các thương hiệu mạnh. Tổng giá trị sản lượng của ngành hàng cà phê đạt trên 200% so với hiện nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 - 6 tỷ USD.
IV.   NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÀ PHÊ VIỆT NAM 
1. Về Quy hoạch và quản lý quy hoạch: Trên cơ sở Quy hoạch định hướng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm rõ vai trò của từng Bộ, ngành và các địa phương trồng cà phê trong xây dựng quy hoạch chi tiết và quản lý quy hoạch ở từng vùng, từng địa phương. Cụ thể:
1.1 Đối với Bộ, ngành:
- Xây dựng chiến lược ngành hàng cà phê Việt Nam; 
- Có các quy định (chế tài) để ngăn chặn việc mở rộng diện tích cà phê tự phát, chặt phá rừng gây ảnh hưởng đến môi trường;
- Chỉ đạo quy hoạch các vùng sản xuất, khu chế biến cà phê có tính ổn định lâu dài tạo điều kiện phát triển bền vững gắn với hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng: hồ chứa nước, hệ thống tưới tiết kiệm nước, đường giao thông nội vùng, trồng cây che bóng...
- Thành lập Ủy ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam có sự tham gia của các bộ ngành để chỉ đạo chương trình phát triển cà phê bền vững công tác tái canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (trong sản xuất, chăm sóc, thu hái cà phê), và xuất khẩu cà phê.
1.2. Đối với các địa phương:
- Giám sát cụ thể diện tích cà phê trên địa bàn, triển khai chương trình tái canh đến các hộ dân. Hoàn thành sớm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ thể sản xuất cà phê, tạo điều kiện cho hộ trồng cà phê có đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, đảm bảo hoạt động sản xuất.
2. Về Tổ chức sản xuất
 Ủy ban nhân dân các tỉnh có sản xuất – chế biến cà phê có vai trò hết sức quan trọng trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan TW và Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam tổ chức lại sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ cà phê trên địa bàn.
 - Tổ chức “Liên kết ngang” giữa các hộ nông dân trồng cà phê, hình thành các Tổ Hợp tác, HTX đại diện cho quyền lợi của người trồng cà phê trong tiếp nhận hỗ trợ, đào tạo chuyển giao KHCN, đảm bảo an ninh, ký kết hợp đồng với các đối tác... Xúc tiến thành lập Chi hội người trồng cà phê trực thuộc Hội Nông dân ở các tỉnh. Tuyên truyền, giáo dục người dân, doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các quy  định, chế tài đảm bảo thu hái cà phê đạt độ chín..
- Chấn chỉnh hệ thống các Đại lý thu mua, ký gửitrên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hàng hóa, ngăn chặn việc mua xô, bán xô gây thiệt hại cho nông dân và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành hàng.   
- UBND các tỉnh phối hợp với Hiệp hội cà phê- ca cao lựa chọn doanh nghiệp chế biến xuất khẩu “đầu tàu”, xây dựng mô hình liên kết giữa Doanh nghiệp với các tổ chức đại diện của hộ trồng cà phê theo tinh thần Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 
- Đẩy mạnh mô hình hợp tác đối tác công tư (PPP), Nhà nước và doanh nghiệp cùng hợp tác để thu hút nhiều DN tham gia, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Đúc kết kinh nghiệm từ Dự án Nescafe Plan của Công ty TNHH Nestle Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp “đầu tàu” liên kết với nông dân tạo vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao, bao gồm cả hoạt động tái canh, trồng mới cây cà phê thay thế các diện tích già cỗi.
3. Về Khoa học công nghệ và Khuyến nông
3.1. Đối với hoạt động KHCN:
Đổi mới các hoạt động nghiên cứu KHCN đối với cây cà phê và sản phẩm cà phê chế biến trên cơ sở kết hợp chặt chẽ các nhà khoa học với các doanh nghiệp, đồng thời vận hành hiệu quả Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia để hỗ trợ ngành cà phê trong các lĩnh vực. 
- Đẩy mạnh các nghiên cứu về giống, ứng dụng các bộ giống mới vào sản xuất như: giống cà phê vối TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TRI 1, TRI2, TRI3; giống cà phê chè TN1, TN2. Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về nhân giống, tái canh, ghép cải tạo, tưới nước tiết kiệm, trồng xen, canh tác cà phê bền vững đang được áp dụng làm tăng năng xuất, góp phần giảm giá thành sản phấm trong sản xuất cà phê.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cà phê phục vụ tái canh, ghép cải tạo cà phê. Chuẩn bị tốt nguồn giống cà phê đảm bảo chất lượng cho tái canh cà phê.
- Phục tráng và phát triển các loại giống có chất lượng cao (Bourbon, Typica...) để xây dựng các vùng cà phê đặc sản.
- Triển khai các dự án sản xuất cà phê bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu;
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn; thống nhất cả nước đối với cà phê nhân quy chuẩn về quản lý chất lượng cà phê rang xay và hòa tan;
- Hỗ trợ doanh nghiệp mua Know-how, nghiên cứu tạo sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao,  áp dụng công nghệ sản xuất sạch và sạch hơn, bảo vệ môi trường; 
- Hỗ trợ các đề tài, dự án chế tạo trong nước các máy móc, thiết bị chế biến sâu sản phẩm cà phê.
3.2. Đối với hoạt động khuyến nông
Gắn khuyến nông Nhà nước với khuyến nông xã hội, thông qua việc dành một phần kinh phí khuyến nông của Nhà nước kết hợp với nguồn lực của các doanh nghiệp (PPP) để xây dựng các mô hình, dự án khuyến nông ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.   
- Hướng dẫn nông dân thực hành các kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững: Tưới nước bón phân tiết kiệm, quan tâm sử dụng phân hữu cơ, không sử dụng tùy tiện thuốc hóa học phòng trừ sâu bệnh hại cà phê; trồng cây che bóng và các loại cây trồng khác nhằm đa dạng hóa sinh học trên diện tích trồng cà phê; Sản xuất cà phê có chứng chỉ, đưa diện tích cà phê được cấp các chứng chỉ Utz Certified, 4C, Rain Forest Alliance, Fairtrade…lên 80% vào năm 2020, có chính sách thu mua thỏa đáng để khuyến khích phát triển; thu hái cà phê đạt độ chín 90% trở lên, cải thiện điều kiện sân phơi, sử dụng máy sấy cà phê quả tươi hoặc áp dụng tiến bộ kỹ thuật chế biến ướt cà phê quy mô hộ, HTX. 	
- Nhân rộng mô hình sử dụng nước tưới tiết kiệm thông qua các khóa tập huấn nông dân. 50.000 nông dân sản xuất quy mô nhỏ và có điều kiện sống khó khăn tại 5 tỉnh sản xuất cà phê trọng yếu bị thiếu thông tin có thể sản xuất cà phê đạt hiệu quả kinh tế và đặc biệt là sử dụng nước hiệu quả; tiếp cận sự hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến về quản lý nước và các phương pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất cà phê Robusta, từ đó tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.
4. Về đổi mới công nghệ chuyển dịch cơ cấu sản phẩm cà phê theo hướng chế biến sâu
Đối tượng chính là các Doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nhằm chuyển đổi sản phẩm của doanh nghiệp từ chế biến cà phê “đóng bao” sang “đóng gói”. 
4.1. Về xây dựng chiến lược sản phẩm
- Nhận biết và đo lường các rủi ro tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Đánh giá lợi ích và chi phí đối với quản trị rủi ro trong sản xuất cà phê. Từ đó xây dựng Chiến lược sản phẩm theo nguyên tắc sản xuất sản phẩm thị trường cần, ưu tiên chuyển đổi cơ cấu sản phẩm tham gia thị trường ở phân khúc có giá trị gia tăng cao.
- Khảo sát nhu cầu của Thị trường trên cả ba mặt: thị phần, thị hiếu và giá cả để định hướng sản phẩm. Xác định tỷ trọng chế biến các loại sản phẩm phù hợp (% sản phẩm sơ chế; % sản phẩm tinh chế), từ đó xây dựng chiến lược marketing phù hợp với năng lực tiềm tàng của doanh nghiệp. 
- Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, quản lý chất lượng, nghiên cứu sản phẩm mới, trình độ tiếng Anh và kỹ năng thương mại quốc tế; quản lý rủi ro thị trường Future.
- Xây dựng và quảng bá Thương hiệu sản phẩm tạo dựng uy tín doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.
4.2. Về đổi mới công nghệ	
 4.2.1. Nâng cao hàm lượng chế biến ngay từ khâu sơ chế: 
- Nâng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu cà phê có chứng chỉ, nguyên liệu đạt TCVN 4193 80% vào năm 2020 và trên 90% vào năm 2030; 
- Thực hành thu hái đúng độ chín đạt trên 90%; sử dụng hệ thống sấy, sân phơi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ đen, vỡ, nhiễm achratoxin A. 
- Khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến ướt quy mô lớn, gắn với xử lý nước hạn chế ô nhiễm môi trường; nghiên cứu, nhân rộng mô hình sử dụng enzim tách nhớt quả, thực hành chế biến ướt cà phê thóc quy mô hộ, nâng tỷ lệ cà phê chế biến ướt từ 10% hiện nay lên 30% vào năm 2020 (trong đó 100% cà phê chè được chế biến ướt).
4.2.2. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ chế biến các sản phẩm có GTGT cao, đưa tỷ lệ cà phê hòa tan, cà phê rang xay từ dưới 10% hiện nay lên 30% vào năm 2030.
- Lựa chọn công nghệ tiên tiến để đầu tư tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao.
- Áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế trong chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm (HACCP, GMP, Codex, ...) 
- Hợp tác quốc tế liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp FDI thu hút vốn đầu tư và công nghệ hiện đại. 
5. Về phát triển thị trường 
5.1. Thị trường nội địa:
Tiêu thụ sản phẩm trong nước có vai trò quan trọng làm chỗ dựa cho xuất khẩu, phấn đấu đưa mức tiêu thụ nội địa cà phê Việt Nam từ dưới 10% hiện nay lên mức 30% vào năm 2030 (Hiện nay mức tiêu thụ nội địa của Brazil là 20,5 triệu bao/ sản lượng 43,235 triệu bao, chiếm tỷ lệ 47,42%; Indonesia 4,5 triệu bao/sản lượng 12,317 triệu bao, chiếm 36,53%; Ethiopia con số này là 57,81%). 
- Tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cổ vũ ssử dụng cà phê gắn với sức khỏe của người tiêu dùng. 
- Khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến sâu cà phê (cà phê hòa tan, rang xay...) về cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính để từng bước hình thành mạng lưới chế biến - tiêu thụ cà phê trong nước.
- Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại thông qua hoạt động Hội chợ Triển lãm, quảng bá tiêu dùng cà phê chất lượng cao, sản phẩm đa dạng hướng đến đối tượng tiêu thụ trẻ.
5.2. Thị trường xuất khẩu:
	- Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường về nhu cầu, xu hướng tiêu thụ sản phẩm, biến động thị trường để xây dựng chiến lược phát triển theo hướng tăng dần xuất khẩu cà phê hòa tan, cà phê rang xay, giảm dần xuất khẩu cà phê nhân xô, đạt kim ngạch xuất khẩu 5-6 tỷ USD vào năm 2030 gấp đôi so với hiện nay.
- Ưu tiên kinh phí từ nguồn hỗ trợ xúc tiến thương mại quốc gia để giao cho Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam chủ trì cùng các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê xúc tiến chương trình quảng bá sản phẩm sang các thị trường yêu cầu chất lượng cao như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, tiếp cận các nhà phân phối lớn, hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ các sản phẩm cà phê thương hiệu Việt Nam. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu thông qua các hoạt động đào tạo về định dạng sản phẩm, cách thức tạo dựng và quảng bá thương hiệu
- Đa dạng hóa thị trường nhất là phát triển các thị trường tiềm năng, thị trường “ngách” nhằm tạo điều kiện tiêu thụ các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, trong đó quan tâm đặc biệt đến thị trường Trung Quốc, thị trường EU và các nước tham gia hiệp định TPP, AEC, EEFTA. 
- Vận động để Việt Nam được sớm công nhận là nền kinh tế thị trường, chủ động xây dựng các biện pháp phòng vệ thương mại thích hợp để đối phó với tranh chấp thương mại, rào cản kỹ thuật (chất lượng, thuế bảo hộ sản phẩm chế biến... ) giúp sản phẩm chế biến có giá trị thâm nhập vào thị trường quốc tế.
6. Về Tài chính – Tín dụng
6.1. Về Tài chính
- Sớm hoàn thành việc thành lập và vận hành Quỹ phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam thay cho Quỹ bảo hiểm xuất khẩu (Công văn số 4546/VPCP-KTTH ngày 06/6/2015 của Văn phòng Chính phủ).
- Kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét mở rộng ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp, trong đó có cà phê; rà soát giảm các loại phí nông nghiệp, làm rõ các khoản phí và giá dịch vụ; bảo hiểm nông nghiệp tập trung vào các hộ sản xuất lớn, nhất là các hộ có tham gia liên kết với các doanh nghiệp chế biến để giảm rủi ro cho các doanh nghiệp đầu tư vào vùng nguyên liệu; thực hiện chính sách lãi suất tín dụng phù hợp, dảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh cà phê; có chính sách hối đoái linh hoạt, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.
6.2. Về Tín dụng
- Tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả chương trình cho vay tái canh cà phê; cải tiến phương thức cho vay, có chính sách riêng dành cho hoạt động tái canh cà phê theo phương án: thời hạn cho vay tối thiểu 12 năm, ân hạn nợ gốc và lãi vay 8 năm và sẽ thu hồi nợ gốc và lãi vay trong các năm còn lại. Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tín dụng bằng hình thức tái cấp vốn 100% vốn đầu tư; các ngân hàng cho vay hưởng chênh lệch từ lãi suất cho vay và lãi suất tái cấp vốn để chi trả chi phí giao dịch, quản lý và bù rủi ro.
- Ngoài Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Agribank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép các ngân hàng thương mại được hưởng chính sách trên để tạo môi trường cạnh tranh và người nông dân dễ dàng tiếp cận vốn vay. 
- Đơn giản các thủ tục cho vay để người nông dân có 1-2 ha tái canh có thể tiếp cận được nguồn vốn vay. 
7. Nâng cao vai trò Hiệp hội ngành hàng: Củng cố và nâng cao vai trò Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), nhằm thể hiện đầy đủ chức năng hoạt động của mình trong việc cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, cung cấp dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, giải quyết tranh chấp…để đáp ứng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Cụ thể trên các mặt công tác sau:
7.1. Liên kết hội viên, xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng có tầm nhìn dài hạn, phù hợp bối cảnh hiện nay. 
7.2. Bảo vệ quyền lợi của hội viên, hỗ trợ các doanh nghiệp trong các cuộc tranh chấp thương mại quốc tế, các vụ kiện chống bán phá giá. Hiệp hội cần có bộ phận chuyên trách về pháp luật để tránh bị động khi doanh nghiệp hội viên vướng vào những vụ tranh chấp, khởi kiện. 
7.3. Đào tạo, huấn luyện cho hội viên về kiến thức kinh doanh quốc tế, cung cấp thông tin ngành hàng và các yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh.
7.4. Với tính chất đặc thù của nền kinh tế mở, VICOFA còn có trách nhiệm trong việc liên kết, lôi kéo sự lan tỏa về vốn, công nghệ, quản trị doanh nghiệp từ khu vực kinh tế FDI sang khu vực kinh tế trong nước. Cùng với Nhà nước, Hiệp hội có các hoạt động cụ thể, xây dựng mối liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị toàn cầu và nâng giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. 
7.5. Tích cực vận động chính sách thông qua hoạt động đối thoại Chính phủ - doanh nghiệp, kiến nghị với chính quyền các cấp về chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tổng hợp ý kiến hội viên tham gia đóng góp xây dựng các đạo luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan lập pháp.
7.6. Đại diện thường trực cho Nhà nước trong Tổ chức cà phê Thế giới (ICO) theo thông lệ quốc tế và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã giao.
V.   MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 
Nhằm giữ vững vị thế là nước xuất khẩu thứ 2 thế giới về sản lượng và giá trị, hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 5 – 6 tỷ USD vào năm 2030, ngành hàng cà phê phải thực hiện tái cơ cấu theo hướng tăng năng suất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng gắn với phát triển bền vững. Chính sách của Nhà nước và cơ chế vận hành linh hoạt, hiệu quả các chính sách đó có vai trò hết sức quan trọng tạo nguồn lực để phát triển. Trong phạm vi Đề án này, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) kiến nghị các giải pháp thực tế để vận hành các chính sách nhà nước.
1. Đối với sản xuất: Để nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam cần tạo ra sự chuyển biến về chất giữa người trồng và cộng đồng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Nhà nước cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn đến sự phát triển bền vững của ngành hàng thông qua các biện pháp tổ chức sản xuất, khuyến nông, khoa học công nghệ, tài chính...:
- Xây dựng các chứng chỉ, phấn đấu xuất khẩu cà phê không tạp chất (Hiện nay, mỗi tấn cà phê xuất khẩu không đạt chuẩn hợp đồng sàn ICE UK bị trừ 30 USD vừa lãng phí cước vận tải và giảm giá trị).
- Xây dựng các vùng cà phê đặc sản;
- Xây dựng các chỉ dẫn địa lý và các thương hiệu; đàm phán với các nước để công nhận chỉ dẫn địa lý cà phê Việt Nam.  
- Điều chỉnh Dự án phát triển giống cà phê có sự tham gia của các tỉnh Tây Nguyên: xây dựng vườn đầu dòng, vườn ươm giống đảm bảo đủ giống phục vụ ghép cải tạo, trồng tái canh.
- Thành lập Quỹ phát triển ngành cà phê Việt Nam để hỗ trợ cho ngành phát triển bền vững như các nước Brasil, Colombia đã làm.
2. Về đầu tư phát triển ngành cà phê   
Qua quá trình phát triển, ngành cà phê Việt Nam đã chứng tỏ được vị thế trên trường quốc tế về sự tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng xuất khẩu cà phê nhân. Theo các phân tích và đánh giá, cà phê Việt Nam hiện còn nhiều dư địa phát triển, hướng đến kim ngạch xuất khẩu 5 - 6 tỷ USD vào năm 2030.
Khuyến khích các nhà đầu tư trong nước đầu tư chế biến sâu sản phẩm cà phê, chất lượng cao, có thương hiệu và giá trị gia tăng thực chất là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đối với ngành hàng có ưu thế và lợi thế phát triển. 
Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư lớn (suất đầu tư cà phê rang xay khoảng 15 – 17 tỷ VNĐ/ trung bình 1.000 T công suất/năm; đối với cà phê hòa tan là 150 tỷ VNĐ/2.000 T công suất/năm), các doanh nghiệp Việt Nam rất khó cạnh tranh trong đầu tư dài hạn với các doanh nghiệp nước ngoài. (Phần khái toán vốn đầu tư vào chế biến sâu tại bảng 21)
Chính vì vậy, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam kiến nghị Chính phủ:
(i) Coi đầu tư tạo thương hiệu quốc gia như mũi nhọn đột phá về kết cấu hạ tầng công nghệ của nền kinh tế, dành một phần từ nguồn vốn ODA để ưu tiên tái canh cà phê, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư dài hạn các dự án chế biến sản phẩm GTGT (hòa tan và rang xay) với lãi suất phù hợp.  
(ii) Rà soát lại các chính sách, nhằm thu hút tốt hơn đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp nói chung và chế biến cà phê nói riêng, tập trung thu hút vốn và công nghệ hiện đại vào lĩnh vực chế biến sâu sản phẩm. 
(iii) Triển khai có kết quả Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong lĩnh vực trồng, chế biến cà phê. 
(iv) Ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn chương trình mục tiêu và vốn ODA) đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình chứa nước đầu mối (đập dâng, hồ chứa) và công trình dẫn nước về tới các vùng tập trung thâm canh theo các dự án được duyệt. Huy động các nguồn vốn khác của địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình xây dựng các công trình dẫn và tưới nước nội bộ các vùng sản xuất tập trung. 
3. Về phối hợp thực hiện các nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ
Mặc dầu đã có nhiều nỗ lực, song nguồn lực hỗ trợ của Chính phủ đối với sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành cà phê nói riêng còn rất hạn chế. Mặt khác, quá trình tổ chức thực hiện còn mang tính “kế hoạch”, “xin-cho”, nên hiệu quả nguồn hỗ trợ không cao, chưa thu hút được nguồn lực xã hội hóa. 
Hiệp hội Cà phê Ca cao xin kiến nghị nên phân bổ nguồn lực cho các Hiệp hội để chủ trì, phối hợp thực hiện các hỗ trợ của Chính phủ trong một số lĩnh vực chuyên ngành, có tác dụng thiết thực đến phát triển thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn lực...của từng loại sản phẩm, ngành hàng. Đối với ngành cà phê đó là các hoạt động cụ thể sau:
- Hoạt động tìm kiếm thị trường và xúc tiến thương mại các sản phẩm cà phê chế biến sâu
- Đào tạo nâng cao kiến thức quản lý, thương mại điện tử, thị trường future, ngoại ngữ, kỹ thuật sản xuất bền vững và chế biến sâu sản phẩm...cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và người lao động. 
Ngoài nguồn kinh phí đóng góp của các thành viên Hiệp hội, đồng thời kiến nghị Nhà nước bổ sung trực tiếp nguồn vốn từ các Chương trình XTTM, đào tạo nghề, khuyến nông vv...
Khái toán Tổng vốn đầu tư chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cà phê 
chế biến theo hướng nâng cao GTGT
	Chủng loại sản phẩm
	Hiện tại 
(vụ 2015/2016)
	Dự kiến đến 2030

	
	Sản lượng
(ngàn bao)
	Cơ cấu sản phẩm
(%)
	Cơ cấu sản phẩm
(%)
	Sản lượng
(ngàn bao)
	Sản lượng tăng/giảm
(ngàn bao)
	Tổng vốn huy động
(tỷ đồng)

	Tổng cung 
	35.501
	
	
	
	
	

	Cà phê nhân XK
	26.667
	75,1
	55
	19.530
	- 7.137
	

	Cà phê rang xay
	2.800
	7,9
	25
	8.860
	+ 6060
	6.180

	Cà phê hòa tan
	1.850
	5,2
	15
	5.536
	+ 3686
	16.620

	Hàng cuối vụ
	4.184
	11,8
	5
	1.773
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	22.800


Ghi chú:
Gia tăng sản lượng:
1. Cà phê rang xay:  6.060.000 bao = 363.600 tấn
1. Cà phê hòa tan: 3.686.000 bao = 221.600 tấn
[bookmark: _GoBack]Suất đầu tư: Cà phê rang xay: 17 tỷ VNĐ/ 1.000 T công suất/năm; Cà phê hòa tan: 150 tỷ/ 2.000 T công suất/năm. 
IC	Sản xuất NN/1t	Thu mua/1t	Chế biến/1t	10113000	39100000	39800000	VA	Sản xuất NN/1t	Thu mua/1t	Chế biến/1t	28887000	400000	1200000	VND
IC	Cà phê rang xay/1t	Cà phê hòa tan/1t	50350000	102450000	VA	Cà phê rang xay/1t	Cà phê hòa tan/1t	49650000	47550000	VND
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